I. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
1/ KINH TẾ
1. Các nguyên tắc quản trị hiện đại trong nền kinh tế toàn cầu: Nguyên tắc và thực hành = Contemporary management principles in the global economy: Principles and practice/ Dương Hữu Hạnh  . - HCM: Giao thông vận tải, . - 852 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 14 chương: 1. Quản trị ngày nay; 2.Các vai trò và các kỹ năng quản trị; 3. Các môi trường của tổ chức; 4. Việc quản trị trong môi trường toàn cầu; 5. Lập kế hoạch quản trị; 6. Giải quyết vấn đề quản trị và ra quyết định; 7. Các khái niệm và việc thiết kế các tổ chức; 8. Quản trị Tài nguyên nhân sự và chức năng tuyển dụng; 9. Lãnh đạo; 10: Tạo động lực làm việc cho nhân vien; 11. Các nhóm và các đội làm việc trong tổ chức; 12: Truyền thông trong tổ chức; 13. Việc kiểm soát của tổ chức; 14. Thay đổi và canh tân tổ chức.

Từ khóa: Kinh tế; Quản trị; Nguyên tắc quản trị; Kỹ năng quản trị; Kế hoạch quản trị

Vv3617

2. Giáo trình Thương mại điện tử căn bản/ Trần Văn Hòe (chủ biên) . - Tái bản lần thứ 3 . - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 . - 367 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Tổng quan về thương mại điện tử; Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử;  Cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử; Cơ sở mạng của thương mại điện tử; Trang mạng và cơ sở dữ liệu của thương mại điện tử; An ninh thương mại điện tử...

Từ khóa: Kinh tế; Thương mại; Thương mại điện tử; Giáo trình
     Vv3609-10

3. Tiếp thị số: Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới & Digital Marketing/ Kent Wertime, Ian Fenwick . - H.: Tri thức, 2009 . - 535 tr.; 23 cm

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng thể về các kênh kỹ thuật số chính hiện đang được sử dụng. Cuốn sách cũng bao gồm những  giải thích về các xu hướng chính trong tiếp thị mobile, blogging, game, phương tiện truyền thông số, ý nghĩa của việc bán hàng số, web 2.0 và nội dung do khách hàng tạo nên.

Từ khóa: Kinh tế; Quản trị; Tiếp thị số; Digital Marketing; Phương tiện truyền thông; ; Truyền thông; Xu hướng truyền thông

Vv3615-16
2/ CHÍNH TRỊ
4. Đảng lãnh đạo phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội thời kỳ đổi mới: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Đinh Xuân Lý  . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 423 tr.; 23 cm
Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước KX02.21/06-10 do PGS. TS. Đinh Xuân Lý làm chủ nhiệm. Nội dung cuốn sách gồm 23 bài viết của các tác giả hiện đang công tác ở các trường đại học, học viện và các viện nghiên cứu. Nội dung cuốn sách tập trung chủ yếu vào 4 vấn đề chính: Luận cứ của việc nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong quá trình đổi mới; Các yếu tố tác động đến năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội; Thực trạng năng lực lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội thời kỳ đổi mới - những vấn đề đặt ra; Hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trên một số lĩnh vực.
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát triển xã hội; Quản lý phát triển xã hội; Năng lực lãnh đạo; Hiệu quả lãnh đạo
Vv3607-08
3/ VĂN HOÁ -  XÃ HỘI
5. Lý thuyết và mô hình an sinh xã hội: Phân tích thực tiễn ở Đồng Nai . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 378 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những bất cập, xu hướng vận động và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội, phân tích an sinh xã hội nhìn từ đối tượng thụ hưởng của những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội ở Đồng Nai như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội và xóa đói giảm nghèo.

Từ khóa: An sinh xã hội; Mô hình an sinh xã hội; Hệ thống an sinh xã hội; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Trợ cấp xã hội; Xóa đói giảm nghèo; Đồng Nai 

Vv3613-14
II. GIÁO DỤC
[[[[[
1/ SÁCH CHUYÊN KHẢO

6. Đạo đức sinh thái và giáo dục đạo đức sinh thái/ Vũ Trọng Dung . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 214 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra một cái nhìn hệ thống và hiểu rõ những vấn đề đạo đức sinh thái và giáo dục đạo đức sinh thái trong điều kiện của nước ta hiện nay đang là một vấn đề bức xúc cần được nghiên cứu nghiêm túc, toàn diện trên cả lý luận và thực tiễn. Cuốn sách gồm 4 chương: 1. Sinh thái và sự tác động của con người trong hệ sinh thái; 2. Đạo đức và đạo đức sinh thái; 3. Sự vận động của đạo đức sinh thái trong văn hoá Việt Nam; 4. Giáo dục đạo đức sinh thái ở nước ta hiện nay. 

Từ khoá: Đạo đức sinh thái; Giáo dục đạo đức sinh thái
Vv3618-19
7. Giáo dục giá trị cho học sinh ở một số nước: Tổng luận phân tích/ Trịnh Thị Hồng Hà . - H., 2009. - 34 tr.

 Tóm tắt: Nội dung chính của tổng luận đề cập đến các vấn đề: Giá trị và giáo dục giá trị; Mục tiêu của giáo dục giá trị; Nguyên tắc giáo dục giá trị trong nhà trường của Chương trình giáo dục giá trị sống (LVEP); Nội dung học vấn về giá trị để giáo dục cho học sinh…
Từ khóa: Giáo dục; Giáo dục giá trị; Học sinh; Tổng luận

VL1714-15
8. Giáo dục kĩ năng sống: Giáo trình chuyên đề/ Nguyễn Thanh Bình . - H.: Đại học Sư phạm, 2009 . - 199 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung của tài liệu bao gồm 2 phần: Phần A. Một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống; Phần B. Một số chủ đề giáo dục những kĩ năng sống cốt lõi. Phần A: trình bày những vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống. Bên cạnh đó , tác giả còn trình bày cả tình hình giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam và ở một số nước trong khu vực để giúp học viên có cái nhìn tổng quan và hiểu về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống cụ thể hơn. Phần B: đi vào những nội dung cụ thể về giáo dục kĩ năng sống cho người học. Trong phần này gồm 9 chủ đề hướng dẫn cách thức tổ chức hoạt động giáo dục nhằm hình thành các kĩ năng sống cốt lõi cho học sinh THPT.
Từ khóa: Giáo dục kĩ năng sống; Kĩ năng sống; Giáo trình; Giáo trình chuyên đề
Vv3643-44
9. Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI/ Trần Khánh Đức . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 . - 687 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Xã hội và nền giáo dục hiện đại; Lý thuyết hệ thống và hệ thống giáo dục hiện đại; Nhà trường trong các nền văn minh và những kịch bản nhà trường tương lai; Sư phạm kỹ thuật và công nghệ dạy học; Phát triển chương trình giáo dục hiện đại...

Từ khóa: Giáo dục; Giáo dục hiện đại; Nhân lực; Nguồn nhân lực; Thế kỷ 21

Vv3645-46
10. Hồ Chí Minh với ngành giáo dục/ Nguyễn Vũ (Tuyển chọn) . - H.: Thanh niên, 2009 . - 186 tr.; 20.5 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 56 bài viết, bài nói, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể từ bức thu đầu tiên gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường (9/1945), tới bức thư cuối cùng Người gửi cho ngành giáo dục Việt nam (15/10/1968).

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Giáo dục
Vv3638
11. Những thách thức trong nghiên cứu giáo dục ở Vương quốc Anh và New Zealand: Tổng luận phân tích/ Vương Thanh Hương . - H., 2009 . - 331 tr.
Tóm tắt: Tổng luận đưa ra một số nhận định về tình hình nghiên cứu giáo dục hiện nay và những thách thức trong nghiên cứu giáo dục ở một số nước trên thế giới, tiêu biểu là Anh và New Zealand.

Từ khóa: Nghiên cứu giáo dục; Thách thức; Anh; New Zealand
VL1712-13
12. Quan niệm của nho giáo về con người, về giáo dục và đào tạo con người/ Nguyễn Thị Tuyết Mai . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 191 tr.; 22 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những nét khái quát nhất trong quan niệm của Nho giáo về vấn đề con người, giáo dục và đào tạo con người. Không chỉ dừng lại ở việc trình bày trên cơ sở triết học và giá trị học những mặt tích cực, tác giả cũng chỉ ra những mặt tiêu cực theo quan niệm của Nho giáo về con người, về giáo dục và đào tạo con người.. Bên cạnh đó, tác giả cuốn sách chỉ ra vai trò, ý nghĩa trong quan niệm của Nho giáo về con người, về giáo dục và đào tạo con người. Đồng thời, tác giả trình bày quan điểm của mình về sự ảnh hưởng của Nho giáo về những vấn đề đó tại Việt Nam.
Từ khóa:Giáo dục; Đào tạo; Nho giáo; Quan niệm Nho giáo; Con người

Vv3632-33
13. Tạo dựng tương lai = The creation of the future : Vai trò của các viện đại học Hoa Kỳ/ Frank H. T. Rhodes; Dịch: Hoàng Kháng, Tô Diệu Lan, Lê Lưu Diệu Đức . – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hoá Sài Gòn, 2009 . – 599tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách Giới thiệu sự ra đời, quá trình phát triển, vai trò của các viện đại học ở Mỹ, giáo dục chuyên nghiệp, sau đại học. Chi phí giáo dục, nghiên cứu sự tín nhiệm của công chúng và trách nhiệm đào tạo đối với xã hội của các trường đại học. Công nghệ thông tin và quản trị, lãnh đạo tại các viện đại học.

 Từ khoá: Giáo dục; Giáo dục đại học; Hoa Kỳ; Mỹ
Vv3634-35
14. Truyền thống trường học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954-1975)/ Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 781 tr.; 22 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 phần: 1. Một số văn kiện chủ yếu, các bài viết và nói chuyện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về học sinh miền Nam; 2. Truyền thống Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954-1975); 3. Một số suy nghĩ về học sinh miền Nam trên đất Bắc; 4. Một số danh sách thầy giáo.

Từ khóa: Trường học; Học sinh miền Nam; Trường học sinh miền Nam
Vv3636-37
15. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo. - H.: Thanh niên, 2009. - 534 tr.; 27cm

Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những kết quả từ sự cải cách đã và đang thực thi trong cung cầu giáo dục, đồng thời cũng áp dụng với việc rèn luyện đạo đức, học tập theo tấm gương Bác Hồ nhằm vun đắp cho đội ngũ sư phạm ngày càng vươn lên tầm cao. Cuốn sách cũng đề cập đến nhiều phương thức giáo dục mới theo hướng mở mà cũng rất nghiêm ngặt để phạm trù sư phạm tất yếu có hướng đi lên.
Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Đào tạo

VL1711
2/ LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
16. Biện pháp giáo dục kỹ năng sống của giáo viên chủ nhiệm lớp cho sinhviên nội trú ở trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang - Khánh Hoà: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học. Mã số: 60.14.01 / Lê Ngọc Thạch . - Người hướng dẫn: Đặng Thành Hưng . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2008 . - 93 tr.

Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận của giáo dục kỹ năng sống trong công tác giáo viên chủ nhiệm; 2. Cơ sở thực tiễn của giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên nội trú ở trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang trong công tác giáo viên chủ nhiệm; 3. Các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên nội trú và thực nghiệm sư phạm.
Từ khóa: Kỹ năng sống; Giáo dục kỹ năng sống; Sinh viên nội trú; Giáo viên chủ nhiệm; Công tác giáo viên chủ nhiệm; Cao đẳng Sư phạm Nha Trang 
H1158 

17. Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học. Mã số: 60.14.01/ Nguyễn Văn Tuân . - Người hướng dẫn: Hà Nhật Thăng . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2008 . - 110 tr.

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP) cho giảng viên trường cao đẳng. Thực trạng bồi dưỡng NVSP cho giảng viên trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (XDCTDT). Biện pháp bồi dưỡng NVSP cho giảng viên trường Cao đẳng XDCTĐT.
Từ khóa: Giáo dục học; Nghiệp vụ sư phạm; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Giảng viên; Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị 
H1159
18. Bồi dưỡng năng lực hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học. Mã số: 62.14.01.01/ Huỳnh Mộng Tuyền . - Người hướng dẫn: Hà Nhật Thăng, Nguyễn Anh Dũng . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 261 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Nội dung chính của luận án đề cập đến những vấn đề sau: Xây dựng cơ sở lý luận và làm rõ thực trạng bồi dưỡng năng lực hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) cho sinh viên; Xác định mục tiêu, nội dung, hình thức, xây dựng quy trình tổ chức hoạt động bồi dưỡng và thiết kế hệ thống các hoạt động cụ thể bồi dưỡng năng lực HĐGDNGLL cho sinh viên. Thử nghiệm để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của các hình thức, quy trình tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm.
Từ khoá: Giáo dục ngoài giờ lên lớp; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Sinh viên; Cao đẳng sư phạm

H1146
19. Cơ sở khoa học và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với giáo dục phổ thông ở Hưng Yên: Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục. Mã số: 62.14.05.01/ Nguyễn Khắc Hào . - Người hướng dẫn: Đặng Bá Lãm, Bùi Minh Hiền . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 230 tr.

Tóm tắt: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước (QLNN) cấp tỉnh về giáo dục phổ thông (GDPT) và tăng cường QLNN cấp tỉnh đối với GDPT: các khái niệm cơ bản, các lý thuyết và mô hình quản lý giáo dục (QLGD), hệ thống QLNN về giáo dục (GD), kinh nghiệm quốc tế trong QLNN về GD và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Thực trạng QLNN cấp tỉnh về GDPT ở Hưng Yên. Đề xuất các giải pháp tăng cường QLNN cấp tỉnh nhằm phát triển GDPT ở Hưng Yên những năm đầu thập kỷ 21.
Từ khóa: Giáo dục phổ thông; Quản lý nhà nước; Hưng Yên
H1145 

20. Dạy học chủ đề đại số tổ hợp lớp 11 trường trung học phổ thông theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh: Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Toán.  Mã số: 60.14.01/ Hoàng Quang Thao  . - Người hướng dẫn: Trần Văn Vuông . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2008 . - 110 tr.

Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh; 2. Một số biện pháp sư phạm dạy học chủ đề tổ hợp theo hướngtích cực hoá hoạt động học tập của học sinh; 3. Thử nghiệm sư phạm. 
Từ khóa: Toán học; Phương pháp giảng dạy Toán; Phương pháp dạy học toán; Dạy học chủ đề; Dạy học chủ đề tổ hợp; Đại số tổ hợp; Lớp 11; Tích cực hoá hoạt động học tập; Học sinh; Trung học phổ thông 
H1153 

21. Dạy học chủ đề đa giác ở trường THCS theo tinh thần phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh: Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Toán. Mã số: 60.14.01/ Nguyễn Thị Bích Hạnh   . - Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Châu . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2008 . - 98 tr.

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận: Những vấn đề chung về tính tích cực học tập của học sinh; Một số nguyên tắc dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh; Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh; Định hướng và đổi mới phương pháp dạy học ở nước ta. Thực trạng dạy học chủ đề đa giác ở một số trường THCS. Một số biện pháp dạy học chủ đề đa giác ở trường THCS theo tinh thần phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh.
Từ khóa: Toán học; Phương pháp giảng dạy Toán; Phương pháp dạy học Toán; Dạy học chủ đề đa giác; Học sinh; Trung học cơ sở; Tính tích cực; Chủ động học tập 
H1150 

22. Giáo dục lòng nhân nghĩa cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học. Mã số: 62.14.01.01/ Nguyễn Xuân Thanh . - Người hướng dẫn: Lưu Thu Thuỷ, Nguyễn Thanh Bình . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 226 tr.

Tóm tắt: Luận án gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận của việc giáo dục lòng nhân nghĩa cho học sinh trung học phổ thông (THPT); 2. Thực trạng giáo dục lòng nhân nghĩa cho học sinh trong trường THPT; 3. Các biện pháp giáo dục lòng nhân nghĩa cho học sinh THPT.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức; Giáo dục lòng nhân nghĩa; Học sinh; Trung học phổ thông

H1149
23. Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn: Luận án Tiến sĩ Tâm lý học. Mã số: 62.31.80.05/ Phạm Thị Thu Hoa . - Người hướng dẫn: Hoàng Thị Anh, Lê Vân Anh . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 178 tr.+ 100 tr. phụ lục

Tóm tắt: Nội dung chính của luận án gồm: 1. Xây dựng cơ sở lý luận về kỹ năng, kỹ năng nghiên cứu khoa học (NCKH) dưới góc độ tâm lý học; Điều tra, đánh giá thực trạng kỹ năng NCKH của sinh viên, xác định nguyên nhân của thực trạng đó; Thực nghiệm tác động nhằm nâng cao kỹ năng NCKH của sinh viên.

Từ khóa: Tâm lý học; Nghiên cứu khoa học; Kỹ năng nghiên cứu khoa học; Sinh viên; Khoa học xã hội và nhân văn 
H1148 
24. Kỹ năng ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống của học sinh trung học cơ sở tại Hà Nội: Luận văn Thạc sỹ Tâm lý học. Mã số: 60.31.80/ Đỗ Thị Thu Hồng. - Người hướng dẫn: Lê Vân Anh . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2008 . - 87 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận văn tìm hiểu thực trạng và các yếu tố tác động đến kỹ năng ứng phó với những khó khăn trong mối quan hệ với gia đình và bạn bè của học sinh THCS, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp tác động nhằm nâng cao kỹ năng ứng phó với những khó khăn trong mối quan hệ với gia đình và bạn bè của học sinh THCS.
Từ khóa: Tâm lý; Tâm lý học; Kỹ năng ứng phó; Khó khăn trong cuộc sống; Học sinh; Trung học cơ sở 
H1161 

25. Một số biện pháp sư phạm nhằm rèn luyện kĩ năng tìm giới hạn cho học sinh trung học phổ thông: Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Mã số: 60.14.10/ Nguyễn Minh Tiến . - Người hướng dẫn: Phạm Đức Quang . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2008 . - 137 tr.
Tóm tắt: Nội dung của luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc rèn luyện kĩ năng tìm giới hạn cho học sinh trung học phổ thông; 2. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng tìm giới hạn cho học sinh trung học phổ thông; 3. Thực nghiệm sư phạm.
Từ khóa: Toán học; Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Kĩ năng tìm giới hạn; Biện pháp sư phạm; Học sinh; Trung học phổ thông 
H1155 

26. Một số biện pháp dạy học chủ đề "Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn" trong môn toán lớp 9 theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh: Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Mã số: 60.14.10/ Trương Văn Thái . - Người hướng dẫn: Tôn Thân . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2008 . - 103 tr.

          Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ sự vận dụng tư tưởng dạy học tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn toán ở trường THCS. Điều tra thực trạng tình hình dạy và học môn toán ở trường THCS nói chung và việc dạy học chủ đề "Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn" trong toán lớp 9 nói riêng. Xây dựng một số biện pháp dạy học chủ đề "Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn" ở môn Toán lớp 9 theo tinh thần phát huy tính tích cực học tập của học sinh. bao gồm cả việc truyền thụ tri thức, rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng khả năng tư duy, tình cảm và thái độ với môn học.


     Từ khóa: Toán học; Phương pháp giảng dạy toán; Phương pháp dạy học toán; Dạy học chủ đề; Lớp 9; Tích cực hoá hoạt động học tập; Học sinh; Trung học cơ sở 
H1151 

27. Nghiên cứu không khí tâm lý lớp học của tập thể sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: Luận văn Thạc sỹ Tâm lý học. Mã số: 60.31.80/ Chu Phương Hiền . - Người hướng dẫn: Trần Thị Bích Trà . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2008 . - 96 tr.



Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về không khí tâm lý lớp học (KKTLLP) của tập thể sinh viên: lịch sử nghiên cứu vấn đề, một số khái niệm cơ bản (tập thể, không khí tâm lý tập thể), KKTLLP của tập thể sinh viên. Thực trạng KKTLLH của tập thể sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (HVCNBCVT). Luận văn đề xuất một số biện pháp nhằm xây dựng KKTLLP tích cực ở tập thể sinh viên HVCNBCVT. 


Từ khóa: Tâm lý; Tâm lý học; Không khí tâm lý lớp học; Sinh viên; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 
H1160 

28. Những biện pháp nâng cao chất lượng tự học môn Giáo dục học của sinh viên trường Đại học Vinh tỉnh Nghệ An: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học. Mã số: 60.31.80/ Vũ Thanh Hải . - Người hướng dẫn:  Thái Duy Tuyên . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2008 . - 111 tr.

   Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận của vấn đề tự học; 2. Thực trạng hoạt động tự học môn Giáo dục học của sinh viên trường Đại học Vinh; 3. Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tự học môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Vinh. 
   
       Từ khóa: Giáo dục học; Tự học; Chất lượng tự học; Môn Giáo dục học; Sinh viên; Đại học Vinh; Nghệ An 
H1156 

29. Phối hợp đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học. Mã số: 62.14.01.01/ Nguyễn Văn Anh . - Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Trí, Mạc Văn Tiến . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 246 tr.

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về phối hợp đào tạo giữa cơ sở dạy nghề (CSDN) và doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp (KCN). Thực trạng về phối hợp đào tạo giữa CSDN và DN trong KCN. Một số giải pháp tăng cường phối hợp đào tạo và thực nghiệm sư phạm: Phát triển chương trình dạy nghề đáp ứng yêu cầu DN; Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên dạy nghề; Tổ chức quá trình dạy học thực hành, thực tập tại DN.
Từ khóa: Giáo dục nghề nghiệp; Cơ sở dạy nghề; Doanh nghiệp; Phối hợp đào tạo 
H1147
30. Rèn luyện kĩ năng giải Toán hình học không gian cho học sinh trung học phổ thông: Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Mã số:  60.14.10/ Nguyễn Thị Kim Chinh . - Người hướng dẫn:  Trần Kiều . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2008 . - 93 tr.
 Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về kỹ năng giải Toán nói chung và giải toán hình học không gian nói riêng cho học sinh trung học phổ thông; Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kĩ năng giải toán hình học không gian; Đổi mới phương pháp dạy học với việc hình thành và phát triển kỹ năng giải toán cho học sinh THPT; Chương trình hình học không gian trong trường phổ thông. Đề xuất một số biện pháp góp phần rèn luyện kỹ năng giải toán hình học không gian cho học sinh THPT và thử nghiệm sư phạm. 
     
   Từ khóa: Toán học; Phương pháp giảng dạy Toán; Hình học không gian; Kỹ năng giải toán; Học sinh; Trung học phổ thông 
H1154 

31. Sử dụng phần mềm Cabri 3D để dạy học một số nội dung hình học không gian lớp 11 theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh: Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Mã số: 60.14.10: 60.14.10/ Trần Hoài Thu Chinh . - Người hướng dẫn:  Đào Thái Lai . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2008 . - 110 tr.

  Tóm tắt: Cơ sở lý luận của việc sử dụng máy tính điện tử trong dạy học toán ở trường phổ thông: Tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh THPT trong dạy học hình học; Vai trò hỗ trợ của máy tính điện tử trong đổi mới dạy học toán; Tổng quan về phần mềm dạy học; Phần mềm Cabri 3D. Nghiên cứu sử dụng phần mềm Cabri 3D để dạy học một số nội dung hình học không gian lớp 11 theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. Thử nghiệm sư phạm.

   
      Từ khóa: Toán học; Phương pháp giảng dạy Toán; Phương pháp dạy học Toán; Phần mềm dạy học; Phần mềm Cabri 3D; Hình học không gian; Lớp 11; Học sinh; Tích cực hoá hoạt động học tập; Trung học phổ thông
H1152 

32. Sử dụng trò chơi nhằm hình thành biểu tượng hình dạng, kích thước ở trẻ mẫu giáo lớn: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học. Mã số: 60.14.01/ Phan Trung Kiên . - Người hướng dẫn: Vũ Trọng Rỹ . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2008 . - 91 tr.+phụ lục

     

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận của việc sử dụng trò chơi để hình thành biểu tượng hình dạng, kích thước ở trẻ mẫu giáo lớn: sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề; các khái niệm cơ bản (biểu tượng, hình dạng, kích thước, trò chơi, trò chơi học tập); đặc điểm nhận thức của trẻ mẫu giáo lớn; biểu tượng hình dạng, kích thước và phương pháp hình thành. Thực trạng của việc hình thành biểu tượng hình dạng, kích thước ở trẻ mẫu giáo lớn hiện nay. Tổ chức trò chơi để hình thành biểu tượng hình dạng, kích thước ở trẻ mẫu giáo lớn và thực nghiệm sư phạm.
     

Từ khóa: Giáo dục học; Giáo dục mầm non; Trẻ mẫu giáo lớn; Trò chơi; Hình dạng; Biểu tượng 
H1157 
33. Xây dựng và thực hiện chuyên đề chuẩn bị dạy học xác suất - thống kê ở trung học phổ thông cho sinh viên Toán Đại học Sư phạm: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học. Mã số: 62.14.01.01/ Phạm Văn Trạo . - Người hướng dẫn: Trần Kiều, Trần Văn Vuông . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 208 tr.

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu chương trình xác suất - thống kê (XS-TK) ở Đại học Sư phạm (ĐHSP), chương trình XS-TK ở trung học phổ thông (THPT) và mối liên hệ giữa hai chương trình. Điều tra thực trạng dạy học XS-TK ở ĐHSP và THPT. Xác lập các yêu cầu cần đạt được và các nguyên tắc xây dựng các chuyên đề tự chọn dành cho sinh viên Toán trong dạy học XS-TK ở ĐHSP, nhằm nâng cao chất lượng dạy học XS-TK ở THPT. Xây dựng một số chuyên đề minh hoạ theo định hướng đã nêu và cách thức thực hiện các chuyên đề. Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả các chuyên đề đã đề xuất. 
Từ khóa: Giáo dục học; Phương pháp giảng dạy; Phương pháp dạy học; Toán học; Xác xuất thống kê; Sinh viên toán
H1144
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34. Điều tra xu hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp Viện/ Chủ nhiệm đề tài: Bùi Đức Thiệp. . - H., 2009 . - 60 tr. + phụ lục
     

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về xu hướng nghề nghiệp, những nhân tố tác động đến xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh THPT. Thực trạng giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh THPT hiện nay. Đồng thời đề tài cũng đưa ra các khuyến nghị về giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh THPT.

     
        Từ khóa: Xu hướng nghề nghiệp; Học sinh; Trung học phổ thông; Phân luồng học sinh
NC2101 

35. Định hướng mục tiêu, nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh phổ thông/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Dục Quang . – Mã số đề tài: B2006-37-25 . - H., 2009 . - 103 tr.
          
Tóm tắt: Đề tài xác định các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong giai đoạn hiện nay cần giáo dục cho học sinh, trên cơ sở đó đưa ra các định hướng về mục tiêu và nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh phổ thông.



Từ khóa: Giáo dục giá trị văn hóa; Học sinh phổ thông; Văn hóa truyền thống
NC2086 

36. Các biện pháp huy động nguồn tài chính trong đầu tư phát triển giáo dục đại học Việt Nam/ Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Bích Loan . - Mã số đề tài: B2006-37-29 . - H., 2009 . - 116 tr.

          
Tóm tắt: Đề tài đề cập đến các vẫn đề: 1. Xây dựng cơ sở lý luận của đề tài: khái niệm về tài chính giáo dục, đầu tư phát triển giáo dục, quan điểm về huy động và sử dụng các nguồn tài chính giáo dục; 2. Xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài: bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, quan điểm và định hướng phát triển giáo dục đai học Việt Nam gia đoạn 2001-2005, thực trạng tài chính giáo dục đại học và các bienẹ pháp huy động nguồn tài chính trong đầu tư phát triển giáo dục đại học Việt Nam hiện nay, kinh nghiệm của một số nước trong việc huy động và sử dụng các nguồn tài chính trong đaùa tư phát triển giáo dục đại học; 3. Đề xuất các biện pháp huy động các nguồn tài chính trong đầu tư phát triển giáo dục đại học Việt Nam;  4. Khảo nghiệm các biện pháp thông qua việc lấy ý kiến của các chuyên gia và các nhà quản lý giáo dục.



Từ khóa: Tài chính giáo dục; Giáo dục đại học; Việt Nam
NC2088 

37. Cơ sở khoa học của việc đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học ở trường tiểu học và trung học cơ sở theo chương trình sách giáo khoa mới/ Chủ nhiệm đề tài: Phan Văn Nam . - Mã số đề tài: B2006-37-01TĐ . - H., 2009 . - 82 tr.+ phụ lục
     
  
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: chương trình, sách giáo khoa với yêu cầu đổi mới giáo dục ở tểu học và trung học cơ sở, quan niệm về thiết bị dạy học, hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, chất lượng và cách tiếp cận về chất lượng, quan niệm về đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học. Khái quát về tình hình trang bị và sử dụng thiết bị dạy học ở trường tiểu học và trung học cơ sở, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị dạy học, những yếu tố tạo nên hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học. Xác định các tiêu chí đánh giá chất lượng thiết bị dạy học, các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học; các phương pháp, công cụ và quy trình đnáh giá chất lượng thiết bị dạy học, phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.



Từ khóa: Chương trình dạy học; Chương trình sách giáo khoa mới; Thiết bị dạy học; Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở
NC2089 

38. Cơ sở khoa học của việc điều chỉnh cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Trí . - Mã số đề tài: B2007-CTGD-03 (Chương trình NCKH cấp Bộ "Phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế")  . - H., 2009 . - 110 tr.+phụ lục

     

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN): Một số khái niệm cơ bản (hệ thống, hệ thống giáo dục, cơ cấu, cơ cấu hệ thống. cơ cấu hệ thống giáo dục, giáo dục trung học, GDNN...); Đặc điểm và vai trò của GDNN trong phát triển nguồn nhân lực; Những yếu tố tác động và những yêu cầu mới đối với GDNN; Kinh nghiệm một số nước về cơ cấu hệ thống GDNN... Thực trạng hệ thống và cơ cấu hệ thống GDNN Việt Nam, những hạn chế, bất cập của cơ cấu hệ thống GDNN ở Việt Nam. Một số dự báo về cơ cấu nhân lực kĩ thuật và yêu cầu điều chỉnh cơ cấu GDNN ở VN. Những định hướng điều chỉnh cơ cấu hệ thống GDNN ở VN (trình độ, loại hình...) trong quá trình hội nhập quốc tế. 


Từ khóa: Giáo dục nghề nghiệp; Cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp; Điều chỉnh cơ cấu; Dạy nghề
NC2103 

39. Cơ sở khoa học của việc xây dựng luật giáo dục đại học/ Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Kim Dung . - Mã số đề tài: B2007-37-46 . - H., 2009 . - 95 tr.
    

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu gồm 3 nội dung chính: 1. đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật về giáo dụcvà pháp luật về giáo dục đại học; 2. Cơ sở lý luận của đề tài: trình bày sự cần thiết ban hành Luật giáo dục đại học, quan điểm, mục đích, các nội dung cơ bản xây dựng Luật giáo dục đại học, quan hệ giữa Luật giáo dục đại học với Luật giáo dục, Luật dạy nghề, các Luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam và hệ thống các văn bản dưới Luật quy định về giáo dục đại học; 3. Phương hướng xây dựng Luật giáo dục đại học.

     

Từ khóa: Luật giáo dục; Luật giáo dục đại học
NC2091 

40. Cơ sở lý luận đo lường và đánh giá mức độ đáp ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học qua ý kiến người sử dụng lao động/ Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thị Thanh Tùng . - Mã số đề tài: V2006-02 . - H., 2009 . - 67 tr.
     

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu các nội dung: Mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng người tốt nghiệp đại học; chất lượng và các cách tiếp cận chủ yếu về chất lượng sản phẩm đào tạo đại học; Phương pháp đo lường và đánh giá chất lượng đào tạo đại học; Tổng hợp các quan điểm của người sử dụng lao động về chất lượng người tốt nghiệp đại học hiện nay. Trên cơ sở đó, đề tài cũng đề xuất phương pháp đo lường và đánh giá mức độ đáp ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học qua ý kiến người sử dụng lao động ở Việt Nam.

    

Từ khóa: Sinh viên tốt nghiệp đại học; Người sử dụng lao động; Đánh giá; Đo lường; Mức độ đáp ứng công việc 
NC2093 

41. Lý luận phát triển văn hoá nhà trường phổ thông/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tiến Hùng . - Mã số đề tài: B2008-37-56 . - H., 2010 . - 108 tr.+phụ lục

     

Tóm tắt: Nội dung nghiên cứu chính của đề tài gồm các vấn đề sau: Lý luận phát triển văn hoá trường phổ thông; Phát triển văn hoá nhà trường tại trường tiểu học Greenway và Franklin Pierce và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tại Việt Nam; Bài học về phát triển văn hoá nhà trường phổ thông công lập.


Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục phổ thông; Văn hoá nhà trường; Văn hoá nhà trường phổ thông
NC2095 

42. Môi trường với cuộc sống của chúng ta (Dành cho học sinh lớp 6)/ Chủ nhiệm đề tài: Dương Quang Ngọc . - Sản phẩm đề tài B2008-37-38MT . - H., 2009 . - 124 tr.

     

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 3 chương với 10 bài học dành cho học sinh lớp 6: 1. Môi trường với cuộc sống của chúng ta; 2. Quan hệ giữa con người và môi trường; 3. Sự ô nhiễm và suy thoái môi trường.



Từ khóa: Môi trường; Môi trường với cuộc sống của chúng ta; Lớp 6
NC2102 

43. Nghiên cứu vận dụng các đặc trưng cơ bản của dãy dữ liệu thống kê vào thống kê giáo dục và dự báo giáo dục/ Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Mạnh Hùng . - Mã số đề tài: V2007-01 . - H., 2010 . - 132 tr.
     

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu các vấn đề: Lý luận chung về các đặc trưng cơ bản của dãy dữ liệu thống kê (DDLTK); Phương pháp vận dụng các đặc trưng cơ bản của DDLTK trong thống kê giáo dục và dự báo giáo dục. Đề tài đưa ra một số kết luận và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thống kê giáo dục và dự báo giáo dục.

     

Từ khóa: Dãy dữ liệu thống kê; Dự báo giáo dục; Thống kê giáo dục 
NC2092 

44. Nghiên cứu biên soạn sách "Môi trường với cuộc sống của chúng ta" dành cho học sinh lớp 6/ Chủ nhiệm đề tài: Dương Quang Ngọc. - Mã số đề tài: B2008-37-38MT . - H., 2009 . - 35 tr.+phụ lục
     

Tóm tắt: Đề tài gồm 3 chương với 10 bài: 1. Môi trường sống của chúng ta (Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên quanh ta); 2. Quan hệ giữa con người và môi trường (Thực vật trong đời sống của chúng ta, Rừng nhiệt đới, Yêu thiên nhiên và sống hoà hợp với thien nhiên); 3. Sự ô nhiễm và suy thoái môi trường (Ô nhiễm không khí, Ô nhiễm nước, Rác thải sinh hoạt, Suy thoái đất, Suy giảm đa dạng thực vật).


Từ khóa: Biên soạn sách; Học sinh; Lớp 6; Môi trường; Môi trường với cuộc sống của chúng ta
NC2098 

45. Nghiên cứu ảnh hưởng của gia đình đến giáo dục trẻ lao động sớm/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thế Thắng . - Mã số đề tài: V2008-18 . - H., 2009 . - 80 tr.
     

Tóm tắt: Đề tài đã làm rõ hệ thống các khái niệm liên quan đến các yếu tố gia đình tác động đến giáo dục trẻ em lao động sớm như: gia đình, gia đình hạt nhân, trẻ em, trẻ em lao động sớm và giáo dục trẻ em lao động sớm. Thu thập và phân tích thông tin đa dạng và lập luận về tác động của các yếu tố gia đình đến giáo dục trẻ em lao động sớm. Đề tài đưa ra các kết luận và đề xuất về chính sách và thực thi chính sách giáo dục trẻ em lao động sớm.


Từ khóa: Giáo dục trẻ em; Giáo dục trẻ em lao động sớm; Gia đình; Ảnh hưởng của gia đình

NC2096
Top of Form

Bottom of Form

46. Tổng quan giáo dục phổ thông ngoài công lập của một số nước trên thế giới/ Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Thanh Tú . - Mã số đề tài: V2008-15 . - H., 2009 . - 60 tr.+phụ lục
     

Tóm tắt: Đề tài đã khái quát được một số khái niệm liên quan như giáo dục công lập, giáo dục ngoài công lập, giáo dục tư thục... Quan niệm về giáo dục tư thục. giáo dục ngoài công lập ở các nước, các mô hình trường ngoài công lập, cách phân loại trường công và trường tư. Tổng quan về tình hình phát triển giáo dục phổ thông  ngoài công lập ở Việt Nam trong những năm gần đây: các chính sách phát triển và công tác quản lý, những thành tựu đạt được và những khó khăn tồn tại trong việc phát triển mô hình giáo dục phổ thông ngoài công lập (GDPT NCL). Tổng quan về tình hình phát triển GDPT NCL ở các nước Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Pháp: số lượng các trường,quy mô học sinh, số lượng giáo viên, chương trình, sách giáo khoa và điều kiện cơ sở vật chất, các điều kiện phát triển GDPT NCL... Đồng thời, đề tài cũng đề xuất một vài kiến nghị đối với xã hội và các cơ quan quản lý giáo dục nhằm phát triển cả về số lượng và chất lượng các trường phổ thông NCL ở Việt Nam.


Từ khóa: Giáo dục phổ thông; Giáo dục phổ thông ngoài công lập; Ngoài công lập
NC2097 

47. Thực trạng và giải pháp về nhu cầu học tập nâng cao trình độ của nữ nhà giáo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa/ Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Thanh Bình . - Mã số đề tài: B2007-37-50 . - H., 2009 . - 92 tr. + phụ lục

     
Tóm tắt: Cơ sở lý luận của đề tài đề cập đến: Một số khái niệm công cụ (nhu cầu, nhà giáo, học tập và nhu cầu học tập); Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tập nâng cao trình độ của nhà giáo; Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lao động nữ. Đề tài nghiên cứu thực trạng và nhu cầu học tập nâng cao trình độ của nữ nhà giáo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; Những nguyên nhân ảnh hưởng đến nhu cầu học tập nâng cao trình độ của nữ nhà giáo miền núi, vùng sâu, vùng xa và những hạn chế yếu kém của họ. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra các phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của nữ nàh giáo ở miền nui, vùng sâu, vùng xa.



Từ khóa: Học tập nâng cao trình độ; Miền núi; Nhu cầu học tập; Nữ nhà giáo; Vùng sâu; Vùng xa
NC2090 

48. Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2009/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam . - H., 2009 . - 159 tr.

Tóm tắt: Ấn phẩm tóm tắt các đề tài nghiên cứu cấp Viện, Bộ được nghiệm thu trong năm 2009, được chia thành 6 phần: 1. Giáo dục mầm non; 2. Giáo dục phổ thông; 3. Giáo dục đại học và nghề nghiệp; 4. Giáo dục không chính quy; 5. Giáo dục đặc biệt; 6. Một số lĩnh vực khác trong giáo dục.
Từ khóa: Đề tài nghiên cứu; Tóm tắt; Nghiên cứu khoa học; Khoa học và công nghệ; Năm 2009

NC1681-82
49. Xác định các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục của các Trung tâm học tập cộng đồng/ / Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Tiến . - Mã số đề tài: V2008-14 . - H., 2009 . - 111 tr.

     

Tóm tắt: Cơ sở lý luận của đề tài: các thuật ngữ, khái niệm liên quan, một số vấn đề về chất lượng giáo dục và đánh giá chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục không chính quy, chất lượng giáo dục chuyên đề ở trung tâm học tập cộng đồng. Cơ sở thực tiễn: thực trạng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục chuyên đề ở các trung tâm học tập cộng đồng, công tác đánh giá chất lượng giáo dục chuyên đề ở các trung tâm học tập cộng đồng. Trên cơ sở đó, đề tài xác định các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục chuyên đề ở trung tâm học tập cộng đồng, sau đó thử đánh giá và trưng cầu ý kiến về bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục chuyên đề ở trung tâm học tập cộng đồng.



Từ khóa: Chất lượng giáo dục ; Tiêu chí đánh giá; Trung tâm học tập cộng đồng
NC2099 

50. Xây dựng dự thảo Chương trình quốc gia phát triển Toán học đến năm 2010/ Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Nhung . - Mã số đề tài: 2008-37-68NV . - H., 2010 . - 137 tr.

     

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu tính cấp thiết của việc xây dựng Chương trình dựa trên việc phân tích vai trò của Toán học và đánh giá thực trạng của nó tại Việt Nam. Trên cơ sở đúc kết một số kinh nghiệm phát triển Toán học của các nước, đề xuất một dự thảo Chương trình quốc gia phát triển Toán học đến năm 2010.



Từ khóa: Toán học; Chương trình quốc gia phát triển toán học; Dự thảo; Năm 2020
NC2094 

51. Xác định mức độ phù hợp của chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông và sách giáo khoa lớp 10 đối với người học giáo dục thường xuyên/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hương Lan  . - Mã số đề tài: V2008-13 . - H., 2009 . - 58 tr.
     

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận: các khái niệm liên quan (mức độ phù hợp, giáo dục thường xuyên, chương trình GDTX cấp THPT, SGK); Phân tích đặc điểm học viên GDTX cấp THPT; Tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng chương trình tương đương  của các nước trong khu vực và các kinh nghiệm xây dựng chương trình và biên soạn SGK bổ túc văn hoá trước đây. Tìm hiểu, thu thập ý kiến đánh giá của học viên ở một số trung tâm GDTX về mức độ phù hợp của chương trình lớp 10 đối với người học GDTX. Tìm hiểu và thu thập ý kiến đánh giá của học viên ở một số trung tâm GDTX về mức độ phù hợp của chương trình lớp 10 GDTX cấp THPT và SGK lớp 10 đối với người học GDTX. Từ đó, đề tài xác định mức độ phù hợp của chương trình lớp 10 GDTX cấp THPT và SGK lớp 10 đối với người học GDTX .



Từ khóa: Giáo dục thường xuyên; Trung học phổ thông; Sách giáo khoa lớp 10
NC2100 
Top of Form

III. LỊCH SỬ
52. 55 năm hồi ức về những anh hùng làm nên lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2009) . - H.: Văn hoá - thông tin, 2009 . - 180 tr.; 25.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những tấm ảnh quý từ nhiều nguồn tư liệu giới thiệu toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ của quân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
Từ khóa: Lịch sử; Điện Biên Phủ; Hình ảnh tư liệu

VL1693
53. 1000 năm Thăng Long  - Hà Nội/ Nguyễn Vinh Phúc  . - HCM: Nxb Trẻ, 2009 . - 1066 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách với trên 800 chuyên mục được trình bày dưới dạng các câu hỏi đáp được sắp xếp thành 7 phần: Địa lý - Địa danh; Lịch sử - Sự kiện; Văn hoá - Giáo dục - Y tế; Văn học - Nghệ thuật; Danh nhân; Bác Hồ với thủ đô Hà Nội; Kinh tế - Du lịch - Thể thao.

Từ khóa: Lịch sử; Di sản văn hoá; Đời sống xã hội; Tập quán; Thăng Long; Hà Nội; Việt Nam
VL1694

54. Chuyện những người làm nên lịch sử: Hồi ức Điện Biên Phủ 1954 - 2009 . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 239 tr.; 28 cm
Tóm tắt: Cuốn sách được chia làm 3 phần gồm: Toàn dân ra trận, Chuyện những người lính, và Tinh thần Điện Biên Phủ. Phần 1 và Phần 2 trình bày cô động các sự kiện lịch sử đã được thẩm định chắc chắn, quân số, trang bị và quyết tâm của hai bên đối địch trên chiến trường cũng như của Bộ thống soái hai bên tham chiến. 160 nhân chứng lịch sử xuất hiện trong cuốn sách, họ là các cán bộ sĩ quan chỉ huy các cấp, những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, y tá, thầy thuốc, nhà văn, nhà báo, văn công, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong... từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về Điện Biên phục vụ cho trận đánh vĩ đại này. Minh hoạ cho cuốn sách là chân dung các nhân vật, các sơ đồ, bản đồ, các bức ảnh tư liệu quý chụp nóng hổi hơi thở chiến trường từ mở đường dân công, thanh niên xung phong vận chuyển lương thực đạn dược, cấp cứu thương binh... Phần 3 của cuốn sách viết về những người lính sau khi kết thúc cuộc kháng chiến được lệnh quay lại chiến trường xưa để xây dựng Tây Bắc trở thành mảnh đất đẹp của Tổ quốc và để bảo vệ một vùng chiến lược hiểm yếu.

Từ khóa: Lịch sử; Điện Biên Phủ; Hồi ức Điện Biên Phủ; 1954 – 2009

VL1687-88

55. Con đường mòn bất tử: Hồ sơ đường mòn Trường Sơn huyền thoại . - H.: Lao động, 2009 . - 516 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Cuốn sách được xuất bản nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày mở tuyến đường Trường Sơn (1959 - 2009), giới thiệu những năm tháng tồn tại của đường mòn Trường Sơn, những đóng góp to lớn của tuyến đường lịch sử với những tên người, tên đất, tên sông đã đi vào huyền thoại. Cuốn sách chia làm 3 phần: 1. Huyết mạch hình thành; 2. Băng qua bão lửa; 3. Không còn là con đường.

Từ khóa: Lịch sử; Đường mòn Trường Sơn; Con đường Trường Sơn
VL1685
56. Khoảnh khắc hào hùng: Đại thắng mùa xuân 1975 . - H.: Văn hoá thông tin, 2009 . - 235 tr.; 25.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách được xuất bản nhân kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2009. Cuốn sách tập hợp những tấm ảnh quý từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau ở trong và ngoài nước; những trích dẫn, những diễn biến sôi động về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Từ khóa: Lịch sử; Cuộc kháng chiến chống Mỹ

VL1692

57. Tây Ban Nha, Ba ngàn năm lịch sử/ Antonio Domínguez Ortiz . - Lần thứ 1 . - H.: Thế giới, 2009 . - 501 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu rõ nét về lịch sử Tây Ban Nha (TBN) trong 3000 năm lịch sử từ thời Visigodo, trải qua những cuộc xâm chiếm và tái chiếm, xung đột, nội chiến đến thời thịnh trị... Cuốn sách gồm 14 chương: 1, Cội nguồn. Quá trình La Mã hoá. Tây Ban Nha thời Visigodo; 2. Xâm chiếm và tái chiếm; 3. TBN của ba nền văn hoá; 4. TBN của cá vua Công giáo; 5. Thế kỷ vĩ đại; 6. Bối cảnh chính trị TBN trong thế kỷ XVII; 7. TBN và châu Mỹ thuộc TBN; 8. Thay đổi triều chính và khai sáng; 9. Phác hoạ xã hội TBN; 10. Kỷ nguyên xung đột; 11. Cách mạng và khôi phục; 12. Triều đại Alfonso XIII; 13. Nước Cộng hoà đệ nhị và nội chiến; 14. Chủ nghĩa Franco.
Từ khóa: Lịch sử; Tây Ban Nha 
Vv3639-40
58. Tiếp cận lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam: Một cách nhìn/ Hoàng Văn Hiển . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 511 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp hệ thống 27 công trình nghiên cứu khoa học, bài viết của TS. Hoàng Văn Hiển có sự cộng tác của một số đồng nghiệp về một số vấn đề lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Tiếp cận lịch sử thế giới - Một cách nhìn. Trong phần này, tác giả đã đề cập tới nhiều vấn đề của lịch sử thế giới từ cổ trung đại đến cận hiện đại với một cách nhìn nhiều chiều, đa diện như: Đế quốc Mông – Nguyên thế kỷ thứ XIII; Cách mạng Tháng Mười Nga; Nước Mỹ những chặng đường lịch sử; Nhân tố Nhật Bản trong sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc (1961-1993); Kinh tế Thái Lan trong giai đoạn đầu thực hiện chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu... Phần thứ hai: Tiếp cận lịch sử Việt Nam - Một cách nhìn. Tác giả đã lựa chọn và thể hiện một cách tiếp cận rất mới mẻ khi đề cập đến lịch sử Việt Nam dưới góc độ một nhà nghiên cứu sâu theo các vấn đề như: Đấu tranh ngoại giao dưới triều vua Trần Nhân Tông; Mấy kinh nghiệm về chính sách canh tân của Quang Trung; Nhà yêu nước Trần Cao Vân trong cuộc khởi nghĩa ở Trung Kỳ tháng 5-1916; Tư tưởng Hồ Chí Minh với những vấn đề toàn cầu hiện nay; Vài nét về quan hệ quốc tế của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954); Vấn đề tiếp thu văn hóa phương Tây của Trung Quốc và Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX…

Từ khóa: Lịch sử; Lịch sử thế giới; Lịch sử Việt Nam; Cách nhìn; Tiếp cận

Vv3611-12
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC
59. 51Top of Form

365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh . - H.: Thanh niên, 2009 . - 154 tr.; 18 cm

Tóm tắt: Cuốn sách sưu tầm và giới thiệu 365 lời dạy của Bác đối với toàn dân, 365 lời dạy tượng trưng cho 365 ngày trong một năm. Những lời căn dặn, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn và vô cùng quý báu đối với mỗi chúng ta. Nó như kim chỉ nam soi rọi mỗi bước đi và hành động để ta có thể vững tin vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, trên mỗi chặng đường công tác, học tập đi tới đích thành công.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh; Bác Hồ; Lời dạy; Lời căn dặn

Vv3587

60. 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh . - H.: Văn hoá - thông tin, 2009 . - 435 tr.; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: 1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện Di chúc của Người; 2. Những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 3. Phụ bản hình ảnh.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Di chúc
VL1683
61. Danh nhân thế giới . - H.: Văn hoá - thông tin, 2008 . - 556 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các danh nhân thế giới nổi bật trên 4 lĩnh vực: chính trị quân sự, văn hoá nghệ thuật, khoa học tự nhiên, kinh tế ngoại giao. Cuốn sách đề cập đến những giá trị to lớn mà họ đóng góp cho xã hội, cho nhân loại và những góc độ đời sống cá nhân, đời sống riêng tư của họ.
Từ khóa: Danh nhân; Danh nhân thế giới

VL1682
62. Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người: Dùng cho hệ cử nhân/ Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng (Đồng chủ biên) . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 709 tr.; 20.5 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được trình bày trong 9 chương: 1. Nhập môn Lý luận và Pháp luật về quyền con người; 2. Khái quát về quyền con người; 3. Khái quát luật quốc về quyền con người; 4. Quyền dân sự, chính trị trong luật quốc tế; 5. Quyền kinh tế, xã hội, văn hoá trong luật quốc tế; 6. Luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương; 7. Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; 8. Lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người; 9. Pháp luật và cơ chế thực hiện quyền con người ở Việt Nam.
Từ khóa: Pháp luật; Quyền con người; Giáo trình
Vv3630-31 

63. Làng nghề thủ công và làng khoa bảng thời phong kiến ở đồng bằng sông Mã/ Hà Mạnh Khoa . - H.: Từ điển Bách khoa, 2009 . - 351 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của các làng nghề và làng khoa bảng trên địa bàn 3 huyện Thiệu Hoá, Đông Sơn và Hoằng Hoá với các làng nghề nổi tiếng trong lịch sử như làng đúc đồng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá; làng đục đá An Hoạch, thị trấn Nhồi, huyện Đông Sơn; làng dệt Phú Khê, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hoá và các làng có truyền thống khoa bảng như làng Bôn, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn; làng Quăng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá.
Từ khóa: Làng nghề thủ công; Làng khoa bảng; Đồng bằng sông Mã; Thiệu Hoá; Đông Sơn; Hoằng Hoá; Thanh Hoá
Vv3554-55

64. Lược sử Mĩ thuật Việt Nam/ Trịnh Quang Vũ . - Tái bản lần thứ 1 . - H.: Từ điển Bách khoa, 2009 . - 219 tr.: 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách được chia làm 2 phần: 1. Mĩ thuật Việt Nam qua các thời kì lịch sử; 2. Khảo cứu chuyên biệt với một số vấn đề mang nét đặc thù của mĩ thuật cổ - trung đại Việt Nam như: nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc lăng mộ các triều đại Trần - Lê - Trịnh - Nguyễn; hội hoạ sắc phong Đại Việt thế kỷ XVI - XVII - XVIII; mĩ thuật trang trí chiến thuyền Đại Việt ...

Từ khóa: Mĩ thuật; Lược sử; Lịch sử
Vv3568-69

65. Nguồn sáng Hồ Chí Minh/ Bùi Công Bính . - H.: Thanh niên, 2009 . - 279 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách được xuất bản hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động, cuốn sách gồm 2 phần: 1. Bác Hồ của chúng ta; 2. Thế giới ca ngợi Bác Hồ.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh
Vv3544

66. Sáng mãi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/ Trần Đương . - H.: Thanh niên, 2009 . - 211 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách sưu tầm nhiều câu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh do bác Lê Hữu Lập, người đã 11 năm liền giúp việc cho Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch (1958 - 1969) kể lại: Tất cả vì dân, vì nước; Sống đẹp như những cái tên Bác đặt; Nghị lực phi thường; Tình thân yêu bao la...

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tấm gương đạo đức; Đạo đức Hồ Chí Minh
Vv3545
67. Tốc độ ánh sáng/ Javier Cercas . - H.: Thế giới, 2009 . - 317 tr.

Tóm tắt: Đây là câu chuyển nảy sinh từ sự quen biết giữa hai người, được bắt đầu vào năm 1987, khi người thuật lại là một chàng trai đang theo đuổi nghề viết tiểu thuyết tìm đến một trường đại học ở miền Trung trên bờ biển phía Tây nước Mỹ. Ở đó, anh ta làm quen với một người đàn ông sống cùng phòng tên là Roodney Faulk. Anh này đã từng sang tham chiến ở Việt Nam trước đây, một người sống lầm lì và bí ẩn luôn bị quá khứ ám ảnh và giày vò khiến con người ấy trở nên tiều tuỵ, thảm hại.
Từ khóa: Chiến tranh; Tiểu thuyết; Tốc độ ánh sáng
Vv3641-42
68. Triết lý phát triển Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn/Phạm Ngọc Anh . – H.: Chính trị quốc gia, 2009 . – 276 tr.; 20.5 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 chương: 1. Quan niệm về triết lý phát triển và nguồn gốc tư tưởng – lý luận hình thành triết lý phát triển Hồ Chí Minh; 2. Bản chất và nội dung triết lý phát triển Hồ Chí Minh; 3. Vận dụng triết lý phát triển Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay.
Từ khoá: Hồ Chí Minh; Triết lý phát triển
 Vv3626-27
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KHOA HỌC GIÁO DỤC

Địa chỉ: 106 Trần Hưng Đạo - Hà Nội. ĐT: 04.39423755 - 04.39423754 - 04.39423969

Email: tttv106@yahoo.com
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22/ CHÍNH TRỊ


23/ VĂN HOÁ -  XÃ HỘI


3II. GIÁO DỤC


31/ SÁCH CHUYÊN KHẢO
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143/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU


21III. LỊCH SỬ


24IV. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC
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